
PHAÙP BIEÄT TRUÏ 
 

Phaät baûo caùc Tyø-kheo: 
- Tyø-kheo giöõ luaät khi cho ai xuaát toäi, thì coù toäi phaûi bieát, khoâng coù 

toäi phaûi bieát, che giaáu phaûi bieát, khoâng che giaáu phaûi bieát, phaùt loà phaûi 
bieát, khoâng phaùt loà phaûi bieát, neân cho bieät truï phaûi bieát, khoâng neân cho 
bieät truï phaûi bieát”. 

Theá naøo laø khoâng neân cho Bieät truï? 
- Khoâng coù toäi thì khoâng neân cho; khoâng che giaáu, khoâng neân cho; 

toäi khoâng quyeát ñònh, che giaáu khoâng quyeát ñònh, ñeâm khoâng quyeát 
ñònh, ñöông söï khoâng yeâu caàu, khoâng ñoøi hoûi, thì khoâng neân cho Bieät 
truï. 

Theá naøo laø neân cho Bieät truï? 
- Coù toäi thì neân cho; che giaáu thì neân cho; chaéc chaén coù toäi, chaéc 

chaén che giaáu, chaéc chaén qua ñeâm, ñöông söï coù yeâu caàu thì neân cho. 
Cho bieät truï khoâng ñuùng phaùp, cho bieät truï ñuùng phaùp. 
Theá naøo laø cho Bieät truï khoâng ñuùng phaùp? 
- Toäi khoâng chaéc chaén, che giaáu khoâng chaéc chaén, ñeâm khoâng 

chaéc chaén, ñöông söï khoâng yeâu caàu, khoâng ñoøi hoûi, chuùng Taêng khoâng 
thaønh töïu, taùc baïch khoâng thaønh töïu, yeát-ma khoâng thaønh töïu. Ñoù goïi laø 
cho Bieät truï khoâng ñuùng phaùp. 

Theá naøo laø cho Bieät truï ñuùng phaùp? 
- Coù toäi, toäi chaéc chaén, chaéc chaén che giaáu, chaéc chaén traûi qua 

ñeâm, ñöông söï coù yeâu caàu, chuùng Taêng thaønh töïu, taùc baïch thaønh töïu, 
yeát-ma thaønh töïu. Neáu moãi thöù ñeàu thaønh töïu, ñoù goïi laø cho Bieät truï 
ñuùng phaùp. 

Haønh  Ba-lôïi-baø-sa  khoâng  ñuùng  phaùp,  haønh  Ba-lôïi-baø-sa ñuùng 
phaùp.  

Theá naøo laø haønh Ba-lôïi-baø-sa khoâng ñuùng phaùp? 
- Taïi chuøa khoâng coù Tyø-kheo, nöûa chöøng phaïm toäi bò phaùt   giaùc, 

cuøng ôû chung vôùi Tyø-kheo khaùc ñoàng phoøng, ñoàng coù ngaên caùch, Tyø- 
kheo khaùch ñeán khoâng baïch, Taêng taäp hoïp ñuùng thôøi, phi thôøi khoâng 
baïch. Ñoù goïi laø haønh Ba-lôïi-baø-sa khoâng ñuùng phaùp. 

Theá naøo laø haønh Ba-lôïi-baø-sa ñuùng phaùp? 
- Taïi chuøa coù Tyø-kheo ñang soáng, trong thôøi gian haønh Ba-lôïi-baø- 

sa khoâng taùi phaïm, khoâng bò cöû toäi, ôû phoøng rieâng, ngaên caùch rieâng vôùi 
Tyø-kheo khaùc, khi Tyø-kheo khaùch ñeán coù baïch, khi Taêng taäp hoïp ñuùng 
thôøi hay phi thôøi ñeàu baïch. Ñoù goïi laø haønh Ba-lôïi-baø-sa ñuùng phaùp. 



Ñeâm khoâng giaùn ñoaïn, ñeâm coù giaùn ñoaïn. 
Theá naøo laø ñeâm khoâng giaùn ñoaïn? 
- Trong chuøa coù Tyø-kheo ñang ôû, cho ñeán khi Taêng taäp hoïp ñuùng 

thôøi, phi thôøi ñeàu coù baïch. Ñoù goïi laø ñeâm khoâng giaùn ñoaïn. 
Theá naøo laø ñeâm coù giaùn ñoaïn? 
- Trong chuøa khoâng coù Tyø-kheo ôû, cho ñeán khi Taêng taäp hoïp ñuùng 

thôøi, phi thôøi ñeàu khoâng baïch. Ñoù goïi laø ñeâm coù giaùn ñoaïn. 
Ngoaøi ra coøn coù nöûa chöøng phaïm toäi, nöûa chöøng khoâng phaïm toäi. 
Theá naøo goïi laø nöûa chöøng phaïm toäi? 
- Sau khi phaùt loà, Taêng chöa cho haønh Ba-lôïi-baø-sa, beøn phaïm laïi, 

haønh Ba-lôïi-baø-sa nöûa chöøng roài taùi phaïm. Ñoù goïi laø nöûa chöøng phaïm 
toäi. 

Theá naøo goïi laø nöûa chöøng khoâng phaïm toäi? 
-Trong khoaûng thôøi gian aáy khoâng taùi phaïm. Ñoù goïi laø nöûa chöøng 

khoâng phaïm toäi. 
Tyø-kheo  haønh  Ba-lôïi-baø-sa  neân  tuøy  thuaän  haønh  baûy  vieäc sau 

ñaây:  
1. Vieäc thuoäc Tyø-kheo. 
2. Vieäc thuoäc Tyø-kheo-ni. 
3. Vieäc thuoäc quyeán thuoäc. 
4. Vieäc vaøo laøng xoùm. 
5. Laøm vieäc nhoïc trong chuùng. 
6. Vieäc nhaän ngöôøi khaùc leã baùi. 
7. Vieäc vöông gia. 
1. Theá naøo laø vieäc thuoäc Tyø-kheo? 
- Khoâng ñöôïc nhaän söï leã baùi cuûa Tyø-kheo; khoâng ñöôïc noùi toäi cuûa 

Tyø-kheo; khoâng ñöôïc baøn luaän vôùi Tyø-kheo; khoâng ñöôïc noùi toäi cuûa 
Sa-di; khoâng ñöôïc thöôûng phaït Sa-di; khoâng ñöôïc baøn luaän vôùi Sa-di; 
khoâng ñöôïc laøm söù giaû cho Tyø-kheo; khoâng ñöôïc ñi tröôùc sau cuøng haøng 
vôùi Tyø-kheo vaøo thoân xoùm; khi Taêng chuùng taäp hoïp khoâng ñöôïc thay 
maët cho chuùng thuyeát phaùp, tröø khi soáng moät mình. Ñoù goïi laø vieäc thuoäc 
Tyø-kheo. 

2. Theá naøo laø vieäc thuoäc Tyø-kheo-ni? 
- Khoâng ñöôïc nhaän söï leã baùi cuûa Tyø-kheo-ni; khoâng ñöôïc noùi toäi 

cuûa Tyø-kheo-ni; khoâng ñöôïc baøn luaän vôùi Tyø-kheo-ni; khoâng ñöôïc noùi 
toäi cuûa Thöùc-xoa-ma-ni, Sa-di-ni; khoâng ñöôïc Thöôûng phaït Thöùc-xoa- 
ma-ni, Sa-di-ni; khoâng ñöôïc luaän baøn vôùi Thöùc-xoa-ma-ni, Sa-di-ni; 
khoâng ñöôïc ngaên Tyø-kheo-ni Boá-taùt, töï töù; khoâng ñöôïc chaän Tyø-kheo- 
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ni ñöùng ngoaøi coång; khoâng ñöôïc ñeán daïy baûo Tyø-kheo-ni, duø tröôùc ñoù 
Taêng ñaõ sai cuõng khoâng ñöôïc ñeán. Ñoù goïi laø vieäc thuoäc Tyø-kheo-ni. 

3. Theá naøo laø vieäc thuoäc veà quyeán thuoäc? 
- Khoâng ñöôïc ñoä ngöôøi, khoâng ñöôïc cho ngöôøi thoï cuï tuùc, khoâng 

ñöôïc nhaän söï nöông töïa cuûa ngöôøi khaùc vaø nuoâi Sa-di, khoâng ñöôïc nhaän 
söï cung caáp cuûa Tyø-kheo, khoâng ñöôïc ñöa kinh cho ngöôøi khaùc, khoâng 
ñöôïc theo ngöôøi khaùc nhaän nhöõng baûn kinh, khi tuïng kinh phaûi tuïng nhoû 
tieáng. Neáu tröôùc ñoù ñaõ coù ñeä töû neân baûo hoï nöông töïa ngöôøi khaùc, phaûi 
caét ñöùt söï thaân thieát. Ñoù goïi laø vieäc thuoäc veà quyeán thuoäc. 

4. Theá naøo laø vieäc ñi vaøo xoùm laøng? 
- Khoâng ñöôïc ñi vaøo xoùm laøng quaù sôùm, trôû veà quaù treã, khoâng 

ñöôïc ñi tröôùc hay sau trong haøng nguõ cuûa Sa-moân vaøo xoùm laøng, khoâng 
ñöôïc ñeán nhaø ñaøn-vieät quen bieát, khoâng ñöôïc ôû nhöõng ngoâi giaø-lam 
khoâng coù Taêng, khi ngoài, khi aên ñeàu ôû döôùi Tyø-kheo, khoâng ñöôïc sai 
ngöôøi ñi ñoùn thöùc aên, khoâng ñöôïc cuøng ngöôøi ñi ñoùn thöùc aên, tröø khi ñeán 
phieân mình. Ñoù goïi laø vieäc vaøo xoùm laøng. 

5. Theá naøo laø laøm nhöõng vieäc nhoïc trong chuùng? 
- Saùng sôùm thöùc daäy queùt Thaùp, vieän, phoøng Taêng, ñem nöôùc ñeán 

cho Taêng, röûa raùy choã ñaïi tieåu tieän cuûa Taêng. Taát caû nhöõng vieäc coù theå 
laøm ñöôïc nhö theá phaûi tuøy söùc maø laøm. Khoâng ñöôïc gôûi duïc, khoâng 
ñöôïc nhaän söï gôûi duïc cuûa ngöôøi khaùc, tröø khi ñeán phieân mình. Ñoù goïi laø 
laøm nhöõng vieäc nhoïc trong chuùng. 

6. Theá naøo laø nhaän söï leã baùi? 
- Khoâng ñöôïc nhaän taát caû söï leã baùi; baïch nhaát yeát-ma, baïch tam 

yeát-ma ñeàu khoâng ñöôïc nhaän. Ñoù goïi laø nhaän söï leã baùi. 
7. Theá naøo laø vieäc thuoäc nhaø vua? 
- Khoâng ñöôïc yû theá löïc cuûa vua, ñaïi thaàn, cö só, keû hung aùc; khoâng 

ñöôïc cheâ Phaät, cheâ Phaùp, cheâ Taêng, cheâ ngöôøi laøm yeát-ma; chæ töï traùch 
mình, khoâng ñöôïc cheâ ngöôøi khaùc. Ñoù goïi laø vieäc thuoäc nhaø vua. 

Tyø-kheo haønh Ba-lôïi-baø-sa phaûi chaáp haønh baûy vieäc naøy. Ñoù 
goïi laø tuøy thuaän haønh. Neáu khoâng laøm thì goïi laø khoâng tuøy thuaän chaáp 
haønh. 

------------------------------ 
 


